	TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

TỔ SINH – CÔNG NGHỆ


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 03 trang)
	ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: SINH HỌC LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

	Họ và tên: …………………………….

Số báo danh: …….. Phòng thi: ………

Lớp: ……………
	ĐIỂM

BẰNG SỐ: …………..

BẰNG CHỮ: ………………………………………….




Bài tập 1. (1,0 điểm) Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 2. (1,0 điểm) Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và phát triển không qua biến thái? Mỗi kiểu hãy lấy một vài ví dụ?
	Kiểu

Đặc điểm
	Phát triển qua biến thái
	Phát triển không qua biến thái

	Sự khác nhau
	…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
	…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

	Một vài ví dụ
	…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
	…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………


Bài tập 3. (1,0 điểm) Tại sao khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 4. (3,0 điểm)
Nghiên cứu sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà (hình 45.1) và trả lời câu hỏi sau:
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Hinh 45.1. Cac giai doan sinh san hiu tinh & ga





Câu 1. (1,0 điểm) Điền tên các giai đoạn của các giai đoạn sinh sản hữu tính vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ?
Câu 2. (1,0 điểm) Cho biết ở Gà 2n = 78. Xác định số lượng NST ở gà trống, gà mái, gà con, tinh trùng, trứng và hợp tử?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. (1,0 điểm) Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 5. (1,0 điểm) Nối cột A với cột B:

	Cột A
	Cột B

	1. Hoocmôn sinh trưởng
	Kích thích chuyển hóa tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển binht hường của cơ thể.

	2. Testostêrôn
	Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:

+ Tăng phát triển xương

+ Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp

	3. Tirôxin
	Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:

+ Tăng phát triển xương

+ Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp

+ Làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp.

	4. Ơstrôgen
	- Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin

- Kích thích phát triển xương


Bài tập 6. (2,0 điểm) Sinh đẻ có kế hoạch là gì? Tại sao phải sinh đẻ có kế hoạch?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài tập 7. (1,0 điểm) Làm thế nào để cải thiện chất lượng dân số (tăng chiều cao, cân nặng, không mắc các dị tật…)?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thí sinh làm bài trên đề thi

Giám thị không giải thích gì thêm!
	TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

TỔ SINH – CÔNG NGHỆ


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đâp án có 03 trang)
	ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: SINH HỌC LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


Bài tập 1. (1,0 điểm) Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển của chúng?
Lời giải

	- Tắm nắng cho trẻ khi ánh sáng yếu (giàu tia hồng ngoại) giúp đẩy mạnh quá trình hình thành xương của trẻ. Tia hồng ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D có vai trò trong chuyển hoá canxi để hình thành xương qua đó ảnh hưởng lên quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ.
	0,5 điểm



	- Không nên tắm cho trẻ khi ánh sáng mạnh vì nhiều tia cực tím sẽ có hại cho sự phát triển của của trẻ.
	0,5 điểm




Bài tập 2. (1,0 điểm) Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và phát triển không qua biến thái? Mỗi kiểu hãy lấy một vài ví dụ?
	Kiểu

Đặc điểm
	Phát triển qua 

biến thái
	Phát triển không qua biến thái
	

	Sự khác nhau
	Trong vòng đời có sự thay đổi đột ngột về hình thái bên ngoài
	Trong vòng đời không có sự thay đổi đột ngột về hình thái bên ngoài
	0,5 điểm



	Một vài ví dụ
	- Bướm

- Ếch, nhái
	- Người

- Lợn, gà…
	0,5 điểm




Bài tập 3. (1,0 điểm) Tại sao khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết?

Lời giải

Sinh sản vô tính tạo ra các cá thể trong quần thể giống hệt nhau về mặt di truyền, do sự sinh sản này dựa trên cơ sở tự nhân đôi của nhiễm sắc thể và ADN. Do có cấu trúc ADN, NST giống nhau nên các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định giống nhau. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết.

Bài tập 4. (3,0 điểm)
Nghiên cứu sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà (hình 45.1) và trả lời câu hỏi sau:
[image: image2.png]Té bao mam giam phan

[¢]
\:rllmg

N\ !

Tinh tring

-

I

Hop tlr

1]

4....-__...¢

& Y

Hinh 45.1. Cac giai doan sinh san hiu tinh & ga





Câu 1. (1,0 điểm) 

Giai đoạn 1. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.


Giai đoạn 2. Giai đoạn thụ tinh.


Giai đoạn 3. Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới.

Câu 2. (1,0 điểm) Cho biết ở Gà 2n = 78. Xác định số lượng NST ở gà trống, gà mái, gà con, tinh trùng, trứng và hợp tử?

	Gà trống, gà mái, gà con và hợp tử: 2n = 78
	0,5 điểm

	Tinh trùng và trứng: n = 39
	0,5 điểm


Câu 3. (1,0 điểm) Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền?

Trong sinh sản hữu tính sự đa dạng về đặc điểm di truyền do:

	- Giai đoạn giảm phân để hình thành giao tử có hiện tượng trao đổi chéo giữa các cặp NST với nhau và sự tổ hợp tự do giữa các NST tạo nên vô số loại giao tử.
	0,5 điểm



	- Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tạo nên vô số các loại giao tử cộng với sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử với nhau tạo nên vô số hợ tử khác nhau. 
	0,5 điểm




Bài tập 5. (1,0 điểm) Nối cột A với cột B:

	Cột A
	Cột B

	1. Hoocmôn sinh trưởng
	Kích thích chuyển hóa tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển binht hường của cơ thể.

	2. Testostêrôn
	Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:

+ Tăng phát triển xương

+ Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp

	3. Tirôxin
	Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:

+ Tăng phát triển xương

+ Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp

+ Làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp.

	4. Ơstrôgen
	- Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin

- Kích thích phát triển xương


Bài tập 6. (2,0 điểm) Sinh đẻ có kế hoạch là gì? Tại sao phải sinh đẻ có kế hoạch?
	Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh về số con, thời điểm con và khoảng cách giữa các lần sinh con cho phù hợp
	0,5 điểm

	Để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội
	0,5 điểm


Bài tập 7. (1,0 điểm) Làm thế nào để cải thiện chất lượng dân số (tăng chiều cao, cân nặng, không mắc các dị tật…)?
· Nâng cao đời sống
· Cải thiện chế độ dinh dưỡng.

· Luyện tập thể dục thể thao.

· Tư vấn di truyền.

· Không sử dụng rựu bia, ma túy và các chất kích thích…
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